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Thời gian (40 phút)
	Điểm
	


Phần 1: Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1:  Tơ sợi tự nhiên được chế biến từ đâu? .
A. Từ sợi bông, tơ tằm, cao su.				BTừ sợi bông, tơ tằm, sợi lanh, sợi ni lông.
 		C.Từ sợi bông, tơ tằm, sợi lanh, sợi gai.
Câu 2: Tuổi dậy thì ở vào các giai đoạn nào?
A. Con gái khoảng từ 8 đến 15 tuổi. Con trai khoảng từ 11 đến 17 tuổi.
B. Con gái khoảng từ 9 đến 15 tuổi. Con trai khoảng từ 12 đến 16 tuổi.
C. Con gái khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Con trai khoảng từ 13 đến 17 tuổi.
Câu 3  : Một số nhà máy xi măng của nước ta là:
A. Phúc Sơn, Hòa Bình, Chí Linh, Hoàng Thạch
B. Bỉm Sơn, Hoàng Thạch , Nghi Sơn, Hà Tiên
C. Nga Sơn, Trung Hải, Hà Tiên, Kinh Môn
Câu 4: Chất dẻo được làm ra từ gì?
A. cát trắng và 1 số chất khác			B. nhựa cây cao su		C. dầu mỏ và than đá
Câu 5. Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV/AIDS?
A. Xa lánh, phân biệt đối xử
B. Không phân biệt đối xử, không xa lánh, không hỗ trợ giúp đỡ
C. Không phân biệt đối xử, không xa lánh, thông cảm, hỗ trợ, động viên.
Câu 6: Để làm cầu, đường ray tàu hỏa, cần dùng vật liệu gì?
A. Sắt			B. Gang			C. Thép
Câu 7 : Nối ý ở cột A với cột B cho phù hợp
	A
	B

	1. Xi măng trộn với cát và nước
2. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước
3. xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước rồi đổ vào các khuôn có cốt thép
	a. Tạo thành bê tông
b. Tạo thành bê tông cốt thép
c. Tạo thành vữa xi măng.


Câu 8. Khói thuốc lá có thể gây ra những bệnh gì?
A. Ung thư phổi.		B. Bệnh về đường hô hấp.		
C. Tim mạch.		D. Tất cả đều đúng.
Câu 9:  Chất gây nghiện nào dưới đây bị nhà nước cấm vận chuyển, mua bán?
A. Thuốc lá (thuốc lào)			B. Rượu, bia.			C. Ma túy 

Phần II: Tự luận
Câu 10: Kể tên những bênh lây truyền do muỗi là con vật trung gian truyền bệnh và cách phòng bênh do muỗi truyền

	

	

	

	

	



Câu 11: Nên làm gì để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Câu 12: Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh

	

	

	



ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Phần 1: Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5đ. Riêng câu 7 : 1đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	Đáp án
	c
	c
	b
	c
	c
	c
	d
	C


Câu 7: 1 - c		2 - a		3 - b
Phần 2: 
Câu 10:  2đ
- Những bệnh lây truyền do muỗi: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não.
- Cách phòng bệnh: 
+ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, không để ao tù, nước đọng.
+ diệt muỗi, diệt bọ gậy
+ Đi ngủ phải mắc màn
Câu 11: 2đ
Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì : 
- Cần vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo. Đặc biệt, phải thay quần áo lót, rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm hằng ngày
- Cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma túy, … ; không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.
Câu 12: 1đ
- Cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh là: Rửa sạch, phơi khô sau khi dùng.  Tránh va đập, tránh làm rơi gây sứt mẻ hoặc vỡ, hỏng.











MA TRẬN ĐỀ

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	     TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Con người và sức khỏe 
	Số câu
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	
	3
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	2
	
	2
	
	
	1,5
	4

	Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
	Số câu
	3
	
	1
	
	2
	
	
	1
	6
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	2,5
	
	
	1
	3,5
	1

	TỔNG
	Số câu
	4
	
	3
	1
	2
	1
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	1
	
	1,5
	2
	2,5
	2
	
	1
	5
	5



